
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:      /BC-UBND 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ 

Đầu thu truyền hình số 
 

 Thực hiện Công văn số 21/STTTT-BCVT ngày 08/01/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tổng hợp số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số, UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo thống kê 

danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Danh sách chi tiết theo Biểu 01 gửi kèm báo cáo 

(Đơn đề nghị hỗ trợ của của các hộ gia đình UBND thành phố sẽ chuyển trực tiếp 

về Sở Thông tin và Truyền thông).  

 UBND thành phố báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung./. 

 

Nơi nhận:                      
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Phòng VH&TT, phòng LĐTB&XH TP; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT.                                                                                     

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nông Bích Diệp 

 

 



        ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu mẫu 01 

   THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

DANH SÁCH 01 

BÁO CÁO DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

STT 
Thành phố 

Lạng Sơn 

Xã 

phường 
Tên chủ hộ 

Mã số hộ 

nghèo/Hộ cận 

nghèo 

Số CMND 

của chủ hộ 

Điện thoại 

(Nếu có) 
Địa chỉ 

Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

I XÃ QUẢNG LẠC 

1 TPLS X QL Hứa Văn Thành 05989000027 082308662 0393443977 Quảng Liên 2 x  

2 TPLS X QL Hoàng Văn Khoan 05989000138 080802838 0394696540 Quảng Tiến 2 x  

3 TPLS X QL Hoàng Văn Thu 05989000146 082026678 0347839934 Quảng Tiến 2 x  

4 TPLS X QL Nguyễn Thị Phơi 05989000175 080772218 0335569567 Quảng Tiến 2 x  

5 TPLS X QL Hoàng Văn Đức 05989000025 080294468 0344574234 Quảng Liên 2  x 

6 TPLS X QL Hoàng Văn Vần 05989000097 080772668 0975862216 Quảng Liên 3  x 

7 TPLS X QL Hứa Thị Len 05989000098 080632265 0353396376 Quảng Liên 3  x 

8 TPLS X QL Vi Văn Dinh 05989000035  0364921499 Quảng Tiến 1  x 

9 TPLS X QL Hoàng Văn Chiếu 05989000013 080780602  Quảng Tiến 2  x 

10 TPLS X QL Hoàng Thị Lèo 05989000188 082236919 0975340474 Quảng Hồng  x 

II XÃ HOÀNG ĐỒNG 

1 TPLS X HĐ Lưu Thị Sláy 05986000072 
080663234  Nà Lượt x  

2 TPLS X HĐ Phạm Thị Ổi 05986000007 
080662186  Khòn Pịt x  

3 TPLS X HĐ Chu Thị Đối 05986000011 
  Khòn Pịt x  

4 TPLS X HĐ Lý Thị Mồng 05986000016 
080663939  Hoàng Thượng x  

http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965504
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040567
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040569
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965734
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965479
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9568310
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040216
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965413
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965419
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965452


5 TPLS X HĐ Lục Thị O (Quy) 05986000025 
080662831  Hoàng Trung x  

6 TPLS X HĐ Vi Thị Hiền 05986000208 
  Hoàng Sơn x  

7 TPLS X HĐ Phùng Văn Sự 05986000231 
082178300  Hoàng Sơn x  

8 TPLS X HĐ Phạm Thị Vinh 05986000022   Bản Viển  x 

9 TPLS X HĐ Phương Trung Hải 05986000232 
080753986  Đồi Chè  x 

10 TPLS X HĐ Mạc Thị Duyên 05986000233 
080973249  Hoàng Thượng  x 

11 TPLS X HĐ Vi Văn Sủi 05986000234 
081064465  Hoàng Sơn  x 

12 TPLS X HĐ Mã Thị Phương 05986000210 
082078928  Tàng Khảm  x 

13 TPLS X HĐ Nguyễn Thị Hạnh 05986000020 
  Pàn Pè  x 

14 TPLS X HĐ Đinh Thị Thân 05986000211 
082331436  Pàn Pè  x 

15 TPLS X HĐ Hà Thị Phương 05986000005 
081045610  Đồng Én  x 

III XÃ MAI PHA  

1 TPLS      X MP Nông Thị Tạo 05992000087 080697013 0363004708 Khòn Phổ  x 

2 TPLS      X MP Ngô Văn Lạc 05992000190 080894794  Pò Mỏ-Pò Đứa x  

3 TPLS      X MP Liễu Văn Báo 05992000162 081017829 0975266140 Phai Duốc  x 

4 TPLS      X MP Nguyễn Thị Lân 05992000119 080696156 0769449243 Tân Lập x  

5 TPLS      X MP Trịnh Thị Phương 05992000161 082386903 0786109184 Khòn Phổ  x 

6 TPLS      X MP Lương Văn Lải 05992000158 080894766 0344122509 Pò Mỏ-Pò Đứa  x 

IV PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ 

1 TPLS P.HVT Nguyễn Sỹ Tâm 05971000017 080892917  Khối 1 x  

2 TPLS P.HVT Phạm Thị Bảo 05971000226 080744193  

Số 34 ngõ 2, 

Lương Văn Chi, 

K 4 

x  

3 TPLS P.HVT Tô Chấn Hính 05971000001 082186037  
Số 86, Lương 

Văn Chi, Khối 5 
x  

4 TPLS P.HVT Lăng Thị Nìm 05971000002 082018379   Số 99, Lương x  

http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965498
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9558599
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9580319
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965494
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9583494
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9583525
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9583655
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9558609
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965480
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9558614
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965409
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040271
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9583767
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040376
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9580644
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9575359
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3981487
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9552975
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3975068
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3975075


Văn Tri, Khối 5 

5 TPLS P.HVT Nguyễn Thị Huyền 05971000128 080741176  
Số 119 Lương 

Văn Chi, Khối 5 
x  

6 TPLS P.HVT Lê Văn Dũng 05971000168   
Số 201, Bà 

Triệu, Khối 6 
x  

7 TPLS P.HVT 
Nông T. Hương 

Lan 
05971000227 082298917  

Số 238 Bắc 

Sơn, Khối 7 
x  

8 TPLS P.HVT Nguyễn Thị Lan 05971000005 080892746  
28 ngõ 1, Minh 

Khai, Khối 8 
x  

9 TPLS P.HVT Trần Kim Oanh 05971000016 080995482  Khối 1  x 

10 TPLS P.HVT Phạm Đức Hòa 05971000261 080984090  

Số 19, Phan 

Đình Phùng, 

Khối 4 

 x 

11 TPLS P.HVT 
Nguyễn Thị 

Quyên 
05971000203 082393469  

Số 238 Bắc 

Sơn, Khối 7 
 x 

V PHƯỜNG TAM THANH 

1 TPLS P.TT Hà Thế Phương 05974000027 080712427  
Ngõ 14 Lê Quý 

Đôn 
 x 

2 TPLS P.TT Vy Văn Phanh 05974000138 082018931 0354481957 
Số 29 Đường 

Nà Trang 
x  

VI PHƯỜNG VĨNH TRẠI 

1 TPLS P. VT Tạ Văn Hữu 05977000114 080778794  Khối 9 x  

2 TPLS P. VT Vy Văn Hiếu 05977000165 082001647 0912205270 Khối 8 x  

3 TPLS P. VT Nguyễn Thị Dung 05977000195 082308645  Khối 6  x 

4 TPLS P. VT Hoàng Thị Thu 05977000194 080973157 0399620146 Khối 3  x 

VII PHƯỜNG ĐÔNG KINH 

1 TPLS P.ĐK Hoàng Thị Chi 05980000007 080775229 0814768383 
 K8, P. Đông 

Kinh 
x  

2 TPLS P.ĐK Hoàng Văn Ba 05980000084 082280187  
K1+2, p. Đông 

Kinh 
 x 

VIII PHƯỜNG CHI LĂNG 

http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4039783
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4039839
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9575817
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3975126
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3981479
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/10266707
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9478824
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965364
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4039850
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4039977
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9461039
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9581235
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9563350
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965368
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040466


                                                                       

 Lưu ý: Do trong đơn đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số của các hộ gia đình không ghi mã số hộ nghèo/Hộ cận 

nghèo. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sử dụng mã số hộ nghèo/Hộ cận nghèo theo danh sách trên./.     
                                            

 

 

NGƯỜI LẬP 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Việt 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
 

 

 

 

1 TPLS P CL Nguyễn Thị Bảy 05983000053 082186421  
Khối Trần 

Quang Khải 1 
x  

2 TPLS P CL Nông Thị Huyền 05983000270 082019675  Khối Đại Thắng x  

3 TPLS P CL Nguyễn Văn Đệ 05983000007  0339145077 
Khối Hoàng 

Hoa Thám 
x  

4 TPLS P CL Đinh Thị Hoa 05983000100 080984706 0762392445 
Khối Trần 

Quang Khải 2 
 x 

5 TPLS P CL Ngô Thị Hạnh 05983000012 082016111 0373.864.696 
Khối Trần 

Quang Khải 2 
 x 

6 TPLS P CL Nông Văn San 05983000001 081064666 0984.634.304 
Khối Trần 

Quang Khải 1 
 x 

7 TPLS P CL Hoàng Thị Hường 05983000128 082229993 0367.796.560 Khối Đại Thắng  x 

8 TPLS P CL 
Hoàng Văn Trung 

(Noọng) 
05983000247 080884444 0962083671 Khối Đại Thắng  x 

9 TPLS P CL Lộc Thị Bằng 05983000283 080664573 0947.434.794 
Khối Hoàng 

Hoa Thám 
 x 

Tổng cộng  
 

28 31 

http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040018
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965424
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040066
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965534
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/3965382
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/4040097
http://misposasoft.molisa.gov.vn/doi-tuong/chi-tiet-ho/id/9566475
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